Các kí hiệu viết tắt 

- HS: Học sinh

- GV: Giáo viên

- GVBM: Giáo viên bộ môn
- THCS: Trung học cơ sở

- NLĐHT: Năng lực được hình thành

- GDGT: Giáo dục giới tính

- CLB: Câu lạc bộ

- UBDSGD&TE: Ủy ban dân số gia đình và trẻ em

- Ban DS – KHHGD: Ban dân số - kế hoạch hóa gia đình

I. PHẦN MỞ ĐẦU:

1. Lý do chọn đề tài:

Giáo dục giới tính trong nhà trường đóng vai trò rất quan trọng trong việc trang bị kiến thức về sức khỏe giới tính, về việc tránh thai an toàn đối với lứa tuổi HS THCS-lứa tuổi chuyển giao giữa trẻ con và người lớn, các em không còn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ bố mẹ như khi còn là HS tiểu học nhưng cũng chưa được công nhận là người lớn để có thể làm mọi việc theo ‎ý mình mặc dù các em đã có những biến đổi lớn về cấu trúc cơ thể cũng như tâm sinh lý, chính vì vậy khi gặp vướng mắc về những vấn đề khó nói các em không biết phải giải quyết thế nào, chia sẽ và tâm sự cùng ai. Mặt khác hiện nay vấn đề giáo dục giới tính và sức khỏe sinh sản cho học sinh chưa được quan tâm đúng mức. Giáo dục giới tính chưa được đưa vào nội dung giảng dạy như một môn học chính thức. Nội dung này chỉ được lồng ghép ở một số môn học nhưng nội dung còn chung chung, chưa đáp ứng được nhu cầu hiểu biết và sự cần thiết phải nắm vững kiến thức về giới tính ở học sinh. Là một giáo viên giảng dạy môn sinh học tôi nhận thấy việc giáo dục giới tính cho các em học sinh trong giai đoạn hiện nay là rất cần thiết, cũng như cần phải vận dụng sáng tạo những kiến thức có liên quan về giới tính vào các chương, các bài ở các khối lớp một cách có hiệu quả nhất bằng các phương pháp thích hợp để giáo dục học sinh có ý thức bảo vệ cơ thể khỏe mạnh, sống lành mạnh, hiểu biết đúng đắn về giới tính, sức khỏe sinh sản, tình dục an toàn, đặc biệt là học sinh lớp 8, 9. Xuất phát từ những cơ sở nêu trên nên tôi đã chọn đề tài:“GIẢI PHÁP NÂNG CAO NHẬN THỨC VỀ GIÁO DỤC GIỚI TÍNH VÀ SỨC KHỎE SINH SẢN CHO HỌC SINH LỚP 8, 9 QUA BỘ MÔN SINH HỌC Ở TRƯỜNG THCS”.
2. Mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài:
- Nhằm nâng cao hiệu quả của công tác giáo dục toàn diện học sinh trong nhà trường phổ thông.

- Giúp HS hiểu và nhận biết một số vấn đề về đạo đức, giới tính.
- Giải thích cho HS hiểu rõ về quá trình phát triển của cơ thể khi bước sang tuổi dậy thì.
- Nguyên nhân, hậu quả của việc mang thai, phá thai và một số biện pháp tránh thai.
- Giúp HS thấy được các tác hại của việc thiếu kiến thức trong thực tiễn, và từ đó rút ra được các biện pháp để bảo vệ cơ thể...

- Người giáo viên không chỉ giáo dục học sinh trong trường học mà còn có thể là người định hướng, tư vấn, chia sẻ với các em nhiều lĩnh vực trong cuộc sống hiện tại và tương lai.
- Tìm ra những phương pháp hay, phù hợp với tâm lý lứa tuổi và đối tượng học sinh nhằm giáo dục và đào tạo các em thành con người phát triển toàn diện. Đồng thời làm tốt công tác giáo dục đạo đức, giáo dục nhân cách và kĩ năng sống cho học sinh.

- Nhằm hướng tới việc đào tạo những chủ nhân tương lai của đất nước vừa hồng vừa chuyên, sống có lí tưởng có trách nhiệm, có tinh thần yêu nước, biết tôn trọng và phát huy truyền thống, văn hóa, lịch sử sáng ngời của dân tộc. 
3. Đối tượng nghiên cứu:
Đối tượng nghiên cứu là học sinh khối lớp 8-9 ở trường TH - THCS Chu Văn An,  huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk.
4. Giới hạn phạm vi nghiên cứu:

Với khả năng cho phép, tôi chọn tập thể  học sinh lớp: 8A(2015-2016), 8B (2015– 2016), 9A ( 2015–2016) trường TH - THCS Chu Văn An do tôi giảng dạy.
5. Phương pháp nghiên cứu:

- Tìm hiểu tài liệu qua sách báo và công nghệ thông tin.
- Sinh hoạt chuyên đề cùng các giáo viên trong tổ.
- Dự giờ các đồng nghiệp và rút kinh nghiệm.
- Tổng hợp và lựa chọn viết.
- Tiếp xúc, tâm sự và tìm hiểu về đối tượng học sinh.
- Quan sát, so sánh, đánh giá …

- Nghiên cứu tài liệu liên quan đến tâm sinh lí của học sinh THCS.

- Nghiên cứu thực tiễn: Đàm thoại, điều tra học sinh; trao đổi kinh nghiệm với đồng nghiệp.
II. PHẦN NỘI DUNG.

1. Cơ sở lý luận:

Hàng năm trên thế giới có khoảng 4 triệu thiếu nữ tuổi từ 15-19 nạo phá thai không an toàn. Đặc biệt Việt Nam là 1 trong 3 nước có tỉ lệ nạo phá thai cao nhất thế giới, những con số thống kê do UBDSGĐ&TE công bố cũng khiến ta giật mình: Mỗi năm có khoảng 300 nghìn ca nạo phá thai, trong số đó có tới 30% phụ nữ trẻ chưa lập gia đình. 
Theo thống kê của Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Đắk Lắk tình trạng nạo phá thai đang tăng lên ở giới trẻ, đặc biệt là phá thai muộn, không an toàn và phá thai trên 1 lần. Năm 2015 tại các cơ sở y tế trong toàn tỉnh có gần 1.000 trường hợp nạo phá thai, trong đó hơn 50 trường hợp là trẻ vị thành niên. Trong 6 tháng đầu năm 2016, trong số gần 2.500 trường hợp trên toàn tỉnh, có gần 100 trường hợp là vị thành niên. Đây là số liệu thống kê không đầy đủ, trong thực tế chắc chắn còn nhiều hơn do không thống kê được các ca nạo hút thai ở cơ sở y tế tư nhân. Dù tất cả các trường hợp đến phá thai đều được tư vấn nhưng vẫn có rất nhiều người quay lại phá thai lần hai.... Đau lòng hơn tình trạng HS có thai ngoài ý muốn ở tuổi vị thành niên đã xuất hiện trong trường nơi tôi đang giảng dạy. Mặc dù đã khá lâu nhưng vẫn để lại trong tôi sự bàng hoàng, xót xa như trường hợp của em: Nguyễn Mai Anh, học sinh lớp 8B năm học 2013-2014 đã phải bỏ học giữa chừng vì sự thiếu hiểu biết kiến thức về giới tính.
Bên cạnh đó, sau một thời gian giảng dạy bộ môn Sinh học tôi nhận thấy một điều nổi lên rõ rệt đó là các em cảm thấy ngượng ngùng, mắc cỡ khi học những bài học có nội dung liên quan tới giới tính, xấu hổ không dám xem các hình vẽ SGK hoặc khi nghe giáo viên giảng bài các em đã không dám nhìn về phía giáo viên. Tiếp theo nữa là các em chưa thể mạnh dạn để ngồi vào thảo luận sôi nổi một vấn đề nào đó hoặc nếu có cố gắng trao đổi thì cũng chỉ là qua loa lấy lệ vì trong nhóm có cả nam lẫn nữ. Một vấn đề nữa khiến tôi rất lo ngại đó là ở tuổi này một số em đã bắt đầu xuất hiện những tình cảm vượt xa so với tình bạn mà các em cho rằng đó là tình yêu. Tình cảm nam nữ đã ảnh hưởng khá nhiều đến việc học tập của các em, mà cụ thể là các em đã chểnh mảng, lơ là trong việc học, không chú ý bài trong từng tiết học… Thậm chí còn nguy hiểm hơn là các em đã bắt đầu hẹn hò theo kiểu người lớn thì những hậu quả xảy ra là rất khó lường cho bản thân các em, gia đình và xã hội. 

Học sinh lớp 8, 9 đang ở độ tuổi từ 14–15, đây là lứa tưổi mà trong cơ thể các em diễn ra sự dậy thì rất mạnh mẽ cả ở nam lẫn nữ, là giai đoạn chuyển tiếp từ trẻ con thành người lớn – người ta gọi là tuổi vị thành niên. Rất nhiều sự đổi khác về thể chất lẫn tinh thần, tình cảm và khả năng hòa nhập cộng đồng của các em. Các em cảm thấy rất bỡ ngỡ trước những thay đổi kỳ lạ của cơ thể mình, thậm chí có em còn hoang mang lo sợ không biết phải đối mặt như thế nào, nên các em cần được chia sẻ thổ lộ với người lớn, nhất là thầy cô giáo và cha mẹ mình. Hơn thế nữa, ở tuổi này các em thường hay tò mò, thích thử những cảm giác lạ, mạnh nếu không được giáo dục đúng cách về giới tính thì những hậu quả khôn lường sẽ xảy đến với các em như yêu sớm, quan hệ tình dục sớm, mang thai sớm hoặc mắc các bệnh lây qua đường tình dục v.v..

Giáo dục giới tính không nên chỉ tập trung vào việc truyền đạt kiến thức mà còn phải gây được ảnh hưởng tới hành vi hiện tại cũng như sau này của lớp trẻ. Loại hình giáo dục này cần chú trọng vào việc phát triển kỹ năng sống cho các em như kỹ năng xác định điều đúng sai, kỹ năng ra quyết định v.v..Khi những kỹ năng này được phát triển thì sự tự tin và tự trọng của các em cũng sẽ tăng lên, đây là những yếu tố quan trọng quyết định hành vi của các em. 

Qua thực tế đó tôi thấy việc giáo dục cho các em vấn đề giới tính là vô cùng quan trong và cần thiết để các em hình thành cho mình ý thức đúng đắn về những điều xung quanh tuổi dậy thì của mình, để từ đó các em làm chủ được hành vi của mình. Để đạt được mục tiêu trên, một yêu cầu lớn đặt ra là phải sử dụng linh hoạt các phương pháp dạy học trong quá trình giáo dục giới tính nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục cho các em. 
2. Thực trạng vấn đề nghiên cứu:
* Thuận lợi:
- Được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo phòng Giáo dục-Đào tạo huyện Ea Súp. Đặc biệt việc nâng cao trình độ chuyên môn luôn được quan tâm đề cao và chú trọng (như thi giáo viên dạy giỏi các cấp để nâng cao tay nghề, thi thiết kế giáo án điện tử để nâng cao hiệu quả dạy học, tập huấn các phương pháp giảng dạy mới, kiến thức chuyên môn mới..)

- Đảng ủy, chính quyền địa phương và các ban ngành đoàn thể tại địa phương luôn quan tâm sát phong trào dạy học ở địa phương, làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục.

- Trường TH - THCS Chu Văn An nơi tôi đang công tác là một ngôi trường có bề dày truyền thống dạy học tốt đẹp. Ban giám hiệu nhà trường luôn quan tâm nhiều đến việc nâng cao chất lượng giảng dạy thông qua các phong trào thi đua do ngành giáo dục phát động và đạt nhiều giải cao; tổ chức các tiết thao giảng, hội giảng, chuyên đề, thiết kế giáo án điện tử,..; sinh hoạt chuyên môn góp ý xây dựng kịp thời các tiết dạy, chuyên đề,… 
- Giáo viên trong nhà trường nhiệt tình và tâm huyết với nghề, có tinh thần tự học, tự bồi dưỡng năng lực theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên.

- Ban đại diện cha mẹ học sinh là những phụ huynh nhiệt tình, có nhiều kinh nghiệm trong công tác Hội cha mẹ đã thay mặt phụ huynh lớp phối hợp với giáo viên trong mọi hoạt động phong trào. 

- Bản thân tôi là một giáo viên trẻ nhiệt tình, tâm huyết với nghề, tích cực tham gia phong trào, tận tụy, gần gũi với học sinh, luôn học hỏi những đồng nghiệp có kinh nghiệm trong công tác giảng dạy nhằm nâng cao chuyên môn và tay nghề.
- Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học tương đối đầy đủ: có phòng máy chiếu dạy các tiết giáo án điện tử, có loa máy phục vụ cho các tiết sinh hoạt ngoại khóa,…

Về phía học sinh: 

- Đa phần là con em lao động có đạo đức tốt.
- Ở lứa tuổi này các em có ý thức học tập tốt hơn và tinh thần tự giác cao.

- Các em thường có những tìm tòi về sự biến đổi của cơ thể mình, vì vậy các em thích tìm hiểu các vấn đề về giới tính.
* Khó khăn:
- Một số em do cơ thể chậm phát triển so với bạn bè cùng lứa nên trong quá trình học tập, trao đổi, thảo luận các em có phần mặc cảm, tự ti. 

- Do biến đổi về tâm sinh lý, các em có thể hiểu và giải thích được vấn đề nhưng lại mau quên. 

- Một số ít phụ huynh học sinh còn chưa quan tâm đến việc học tập của các em, chưa tạo điều kiện về thời gian để các em học tập và do công việc làm ăn, công tác, con đi theo cha mẹ, nên học sinh chuyển từ nơi khác đến tương đối nhiều nên bước đầu còn chưa hoà nhập được, cha mẹ ít có thời gian nhiều để quan tâm các em.

- Một bộ phận người lớn trong xã hội chưa thật sự gương mẫu trong cuộc sống, trong sinh hoạt để học sinh noi theo và các em còn chịu nhiều ảnh hưởng khác trong xã hội đang phát triển ngày nay.
- Một số học sinh kết bạn và đi chơi với các thanh thiếu niên hư hỏng ở bên ngoài nhà trường cộng với sự tác động của những tiêu cực của xã hội.

- Ở lứa tuổi này, hoàn cảnh xã hội có ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển tình cảm của các em. Đây là lứa tuổi đang phát triển mạnh mẽ về tình cảm, đạo đức, tình cảm bạn bè và tính tập thể, đã xuất hiện tình cảm có ý thức tuy nhiên tình yêu ở lứa tuổi này còn mang tính bồng bột, ngộ nhận và không bền chặt do tâm sinh lý phát triển chưa chín muồi.

- Thái độ của các em khi nói đến vấn đề có liên quan đến giới tính còn khá dè dặt, chưa hề mạnh dạn trong quá trình tìm hiểu hay tiếp thu kiến thức đó. 

- Một số phụ huynh có suy nghĩ còn quá sớm để nói đến vấn đề này cho con mình nên đôi lúc còn lảng tránh, không cởi mở, thiếu lắng nghe, nhìn nhận vấn đề còn cứng nhắc khiến trẻ càng rụt rè, khép kín.

- Đội ngũ giáo viên chuyên trách về những vấn đề này hầu như chưa trường nào có. Các giáo viên giảng dạy các bộ môn khi đề cập đến các kiến thức này còn cảm thấy ngượng ngùng, khó nói, đặc biệt là giáo viên trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm.

- Phim ảnh, các trang mạng xã hội có rất nhiều trang về quan hệ tình dục cũng như sức khỏe sinh sản, tuy nhiên bên cạnh những trang mạng có ích thì cũng rất nhiều trang không lành mạnh, đồi trụy, mang tính khiêu dâm, ... kích thích tính tò mò cơ thể dẫn đến những hành vi không đúng.

- Khi gặp phải vướng mắc trong vấn đề này các em dường như không biết phải làm gì, chia sẽ cùng ai vì sợ bị hiểu lầm, bị xa lánh; bị xoi mói, dè bỉu, cô lập....
Hậu quả của sự thiếu hiểu biết về giới tính không ai khác mà chính các em phải chịu. Nắm bắt được những thực trạng nêu trên, bản thân đã xây dựng kế hoạch cụ thể, đi sâu, đi sát, tìm cách xử lí mọi tình huống phù hợp với từng đối tượng học sinh. 

3. Nội dung và hình thức giải pháp
a. Mục tiêu của giải pháp 

 - Nhằm năng cao nhận thức của học sinh khối lớp 8-9 về vấn đề phát triển của cơ thể ở lứa tuổi dậy thì.

- Giúp học sinh biết cách bảo vệ và xử lý các tình huống khi xảy ra đối với cơ thể hoặc giúp đỡ bạn bè.
- Giúp học sinh nhìn nhận các vấn đề trong cuộc sống một cách tích cực và lạc quan hơn.

- Tạo cho học sinh một môi trường sống hòa đồng và lành mạnh trong vấn đề quan hệ bạn bè nam-nữ.

b. Nội dung và cách thức thực hiện giải pháp
Thứ nhất về phía gia đình:
- Cha mẹ nên gần gũi, thân thiện, tự nhiên khi nói chuyện về giới tính sẽ giúp con trẻ tự tin, cởi mở và tin cậy hơn. Cha mẹ không nên chỉ đợi con trẻ đặt câu hỏi để trả lời mà cần phải chủ động tìm cơ hội để nói chuyện với con mình những điều quan trọng theo nhiều cách khác nhau, không phải chỉ một lần, mỗi lần thêm một ít tuỳ theo sự phát triển theo năm tháng của trẻ. Đặc biệt khi trẻ tỏ ra không muốn cởi lòng mình, còn muốn giữ kín điều gì không nên gặng hỏi, nhất là không nên áp đặt.
- Luôn tạo ra một cuộc sống gia đình lành mạnh, ấm no hạnh phúc, tránh bạo hành trong gia đình và cha mẹ phải là những tấm gương để các em hình thành một lối sống tích cực, lành mạnh.

- Cha mẹ nên có quy ước để các em rèn luyện, tránh chiều chuộng quá mức. Cần giúp các em có trách nhiệm với chính mình và gia đình.
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Thứ 2: Về phía nhà trường:

- Cần tổ chức các chuyên đề thường xuyên và định kì trong năm học để trang bị cho các em những kiến thức vững chắc về sức khỏe giới tính, sức khỏe sinh sản và để các em biết cách tự bảo vệ mình tránh khỏi những sai lầm đáng tiếc. Bên cạnh đó phải giảm tải thời lượng các môn học để các em có thời gian vui chơi giải trí phù hợp.

- Nếu chưa thể đưa thành một môn học thì cần lồng ghép nội dung GDGT vào trong các môn học với thời lượng và kiến thức phong phú, phù hợp hơn và thiết thực hơn, logic hơn. Như sinh học 9 chúng ta có thể áp dụng vào bài 12, tiết 12: Cơ chế xác định giới tính, bài 30, tiết 34: Di truyền học với con người, bài 48, tiết 50: Quần thể người…
- Nhà trường cần tăng cường trao đổi thông tin với gia đình học sinh. Tăng cường vai trò của giáo viên trong việc theo dõi và giải đáp kịp thời những thắc mắc của các em về giới tính, về những biến đổi trong tâm sinh lý các em tránh những trường hợp đáng tiếc có thể xảy ra.

- Cần có một chế độ đãi ngộ hợp lý đối với giáo viên nói chung cũng như những giáo viên làm công tác giáo dục giới tính nói riêng để giáo viên có thể yên tâm công tác tốt.

- Đẩy mạnh công tác đoàn-đội để tạo không gian vui chơi lành mạnh cho các em. Cần làm mới những buổi sinh hoạt giới tính trong nhà trường để hấp dẫn các em tham gia nhiều hơn nữa. Nhiều bộ phận trong trường phải phối hợp chặt chẽ nhịp nhàng với nhau để tăng tính hiệu quả của công tác giáo dục giới tính tại trường.

- Nên trang bị kiến thức về tình dục cho các em trong dịp thuận lợi một cách nhẹ nhàng, dễ hiểu, không rao giảng. Giúp các em xử lý một số tình huống giả định thường xảy ra ở tuổi học trò về tình bạn, sự ngộ nhận, đổ vỡ, hụt hẫng...

- Giúp các em phát huy tính tranh đua học tập, và khả năng tự khẳng định mình bằng những hoạt động tích cực, độc lập, đồng thời âm thầm yểm trợ giám sát các em từ phía sau.

- Nhà trường nên tổ chức một tổ tư vấn tâm lý cho các em để kịp thời giải đáp những thắc mắc của các em thông qua hình thức tư vấn trực tiếp, qua thư, email… Học hỏi kinh nghiệm giáo dục giới tính lẫn nhau giữa các trường để nâng cao hiệu quả giáo dục giới tính.

- Hàng năm có thể mời các chuyên gia về nói chuyện cho học sinh biết thêm về giới tính và sức khỏe sinh sản, những nguy cơ có thể xảy ra khi quan hệ tình dục sớm, quan hệ tình dục không an toàn, hay nguy cơ khi nạo phá thai...
- Kết hợp cùng thư viện nhà trường sưu tập và bổ sung thường xuyên các đầu sách có nội dung giáo dục giới tính phù hợp.

Sau đây là 1 số hình ảnh hoạt động chuyên đề, ngoại khóa, tham quan các di tích lịch sử như Đình Lạc Giao, Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, Dinh Bảo Đại... của trường TH - THCS Chu Văn An nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tăng cưởng thể lực và trí tuệ cho các em giúp thay thế các hoạt động vô bổ, thụ động thường ngày như chơi game, tụ tập, xem phim có nội dung không phù hợp…. và cho kết quả rất khả quan.
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Thứ 3: Về phía xã hội:

- Cần nhanh chóng xóa bỏ các tụ điểm ăn chơi, những văn hóa phẩm đồi trụy, những tệ nạn xã hội ...
- Phát động phong trào sống lành mạnh tích cực trong thanh thiếu niên, tạo nhiều hơn nữa sân chơi lành mạnh cho các em vui chơi, đặc biệt là các dịp lễ, tết, hè. 
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- Đặc biệt ở địa bàn phường Ea Tam nơi tôi sinh sống đã triển khai “Mô hình tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân” đã và đang phát huy hiệu quả trong việc nâng cao kiến thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản cho vị thành niên, thanh niên ở thành phố  Ea Súp nói chung và phường Eatam nói riêng. CLB tiền hôn nhân ở phường Ea Tam hiện có 30 thành viên tham gia. Hoạt động của CLB thường xuyên có sự phối kết hợp giữa Ban DS-KHHGĐ với Đoàn Thanh niên phường, do đó việc tiếp cận với các bạn đoàn viên thanh niên dễ dàng và gần gũi hơn. Nội dung tuyên truyền rất phong phú, không chỉ nói–nghe đơn thuần mà đã được Ban Chủ nhiệm CLB khéo léo lồng ghép bằng nhiều hình thức sinh động thông qua các trò chơi, đố vui, tiểu phẩm...tạo hứng khởi cho các bạn thanh thiếu niên tham gia. Nhờ vậy nên các em đã hiểu biết về cách chăm sóc sức khỏe bản thân, nắm bắt được kỹ năng sống để có lối sống lành mạnh, có hành vi đúng mực trong mối quan hệ tình bạn, tình yêu.
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	CLB tiền hôn nhân


Thứ tư: Về phía giáo viên
* Người thầy phải biết khen nhiều hơn chê:

- Đối với lứa tuổi của các em học sinh trung học cơ sở: đặc điểm tâm sinh lý của các em phát triển, các em có tâm lý lứa tuổi gần giống như các em học sinh tiểu học nhưng ở mức độ phát triển cao hơn, các em nghĩ mình “người lớn” hơn, thích được khen, thích chứng tỏ mình, khẳng định mình.

- Giáo viên bộ môn kết hợp với Giáo viên chủ nhiệm lập cho mỗi em một quyển nhật ký ghi chép những việc làm tốt trong tuần. Sau đó sẽ sơ kết tuần xem em nào ghi được nhiều việc làm tốt thì khen thưởng cho các em nêu tên trong chương trình “Người tốt việc tốt” vào thứ hai, tiết chào cờ đầu tuần.

Giáo viên có thể nêu ra các những việc làm tốt như:

+ Hăng hái phát biểu ý kiến, đóng góp xây dựng bài học.

+ Giúp đỡ người già, người khuyết tật.

+ Giúp đỡ các em nhỏ.

+ Nhặt của rơi trả lại cho người mất.
+ Giúp đỡ bạn bè trong sinh hoạt, học tập, trong cuộc sống.

+ Phát hiện những bạn vi phạm nội quy nhắc bạn sửa chữa khuyết điểm.

+ Tổ chức học nhóm, tổ để giúp đỡ bạn học tốt... 
Người làm công tác giáo dục thì chỉ có phương pháp và con đường hình thành nhân cách cho các em chính là sự giáo dục và tự giáo dục, khen nhiều hơn chê ngược lại sự chê trách, phê bình nên hạn chế. Ngay như người lớn chúng ta còn thích khen huống hồ ở lứa tuổi các em, sự động viên, khen thưởng đúng lúc, kịp thời sẽ có tác dụng rất lớn.
* Giúp học sinh hiểu biết về cơ thể ở lứa tuổi dậy thì.

Dậy thì là giai đoạn phát triển quá độ về sinh lý từ thời kỳ nhi đồng sang thời kỳ thanh niên. Ở trẻ dưới 8 tuổi, mặc dù cơ quan sinh dục trong và ngoài của nam và nữ đã có sự phân biệt, chiều cao và thể trọng của cơ thể tăng rất nhanh nhưng không có sự khác biệt nhiều về giới tính. Và trung bình đến khoảng 11, 12 tuổi, đặc trưng giới tính của các em bắt đầu biểu hiện, chẳng hạn ở em trai thì lớn nhanh cao vượt, vỡ tiếng, giọng ồm…, còn ở em gái thì bắt đầu hành kinh, mông và đùi phát triển…

Cùng với sự phát triển ấy, tâm lý các em cũng có sự phát triển thêm một bước. Các em bắt đầu tự cho mình là người lớn, đòi độc lập, đòi sự tôn trọng của người lớn, đòi được đối xử bình đẳng, được tự do kết bạn, được tự mình suy xét vấn đề và có một khoảng trời riêng của mình. Các em muốn được kết bạn và nảy sinh tình cảm ái mộ đối với người khác giới, thậm chí dần dần này sinh tình yêu và những đòi hỏi về tình dục. Tuy nhiên tâm lý của các em vẫn chưa thực sự chín chắn, tính cách, tư tưởng chưa được định hình, dễ bị ảnh hưởng bởi các trào lưu xã hội, bạn bè xung quanh hoặc phim ảnh đồi trụy.v.v.. Do vậy, cần phải triển khai giáo dục tri thức, đạo đức về giới tính, giúp các em đặt nền móng tốt đẹp cho cuộc sống và sự nghiệp sau này. 

? Vì đâu ta bỗng nhiên …lớn.

Quá trình dậy thì thông thường được kích phát từ vùng dưới đồi ở não. Từ đây, tín hiệu được truyền xuống một vùng khác là tuyến yên để tiết ra các hormone sinh dục kích thích sự phát triển buồng trứng ở nữ hoặc tinh hoàn ở nam.

Hiện tượng dậy thì sớm có thể do một số bất thường ở vùng dưới đồi-tuyến yên như có khối u, sau chấn thương đầu, sau phẫu thuật sọ não, sau nhiễm trùng như viêm màng não, hoặc các bất thường ở ngay buồng trứng hoặc tuyến giáp cũng có thể làm khởi phát quá trình dậy thì sớm hơn bình thường.

Tuy nhiên, phần lớn trẻ dậy thì sớm, nhất là trẻ gái, không tìm thấy được tổn thương cụ thể. Một số trẻ khi khai thác kỹ có thể ghi nhận được tiền căn dậy thì sớm của cha mẹ hoặc anh chị. Một số trường hợp, hormone sinh dục được đưa vào cơ thể trẻ qua các loại thuốc điều trị, hoặc mỹ phẩm người lớn sử dụng hàng ngày, hay thức ăn gia súc, gia cầm nhiễm estrogen.

?Khi nào trẻ dậy thì?

Dậy thì thường xảy ra ở lứa tuổi thiếu niên, khi đó trẻ phát triển cả về mặt cơ thể lẫn tâm lý để trở thành những người đàn ông và phụ nữ trẻ. Tuổi dậy thì trung bình ở trẻ gái là 10 tuổi, ở trẻ trai là 12 tuổi. Nếu hiện tượng này xuất hiện sớm hơn 8 tuổi ở trẻ nữ và 9 tuổi ở trẻ nam thì gọi là dậy thì sớm.

? Các dấu hiệu dậy thì?

Trẻ nam sẽ phát triển tinh hoàn hoặc dương vật to hơn, xuất hiện lông vùng xương mu hoặc nách, vỡ giọng, chiều cao tăng nhanh, có mụn... Và có khả năng sinh sản.

Một số trẻ xuất hiện rất sớm chỉ một hay vài triệu chứng nêu trên, nhưng không hoàn toàn là dậy thì. Những trẻ này gọi là dậy thì “một phần” và cần được theo dõi để xem có phải là dậy thì “thật” hay không.

?Dậy thì sớm ảnh hưởng đến trẻ như thể nào?

Khi hiện tượng dậy thì ngưng thì chiều cao cũng ngừng phát triển. Trẻ dậy thì sớm thường không phát triển chiều cao đầy đủ như lẽ ra phải có, vì hệ xương đã trưởng thành và ngưng phát triển ở thời điểm sớm hơn. Ban đầu trẻ dậy thì sớm có vẻ cao hơn bạn cùng trang lứa, nhưng cuối cùng thì ngưng phát triển sớm hơn và sẽ không cao được như quá trình bình thường đã được “lập trình”. Dậy thì sớm cũng gây khó khăn về mặt tâm lý cho trẻ. Trẻ trai thì hung hăng hơn và có thể có những hoạt động tình dục không phù hợp với lứa tuổi.
Khi tìm hiểu bài 58-Tuyến sinh dục, các em sẽ có cơ hội kiểm chứng sự biến đổi kỳ diệu trong cơ thể mình. Tuy nhiên trên thực tế đa phần các em lại ngại ngùng xấu hổ khi nghe thầy cô giảng về điều đó. Vì thế để các em có thể thổ lộ những dấu hiệu dậy thì của cơ thể mình và biết được dấu hiệu đặc trưng nhất của cả hai giới, tôi đã sử dụng phiếu học tập  để phát cho các em hoàn thành theo cá nhân vào cuối tiết của bài học trước để thăm dò ý kiến và lồng ghép vào bài học mới mà không yêu cầu ghi tên để các em có thể thoải mái đưa ra ý kiến của mình 1 cách tự nhiên nhất.
* GV:Yêu cầu học sinh làm phiếu bài tập:

Tuổi: …….........

Nam: …………..


Nữ:……………

Hãy đánh dấu (() vào những đặc điểm tâm lý mà em thấy có ở bản thân mình: 
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Tò mò, ham tìm hiểu cái mới.

[image: image13.jpg]


  
Thích tự giải quyết vấn đề. 
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Muốn được đối xử như người lớn. 
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Quan tâm tới bạn khác giới.
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Dành nhiều thời gian cho bạn bè hơn cho gia đình.
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Có cảm xúc mạnh mẽ. 
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Hay ghi nhật ký.
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Hay ngượng ngùng. 
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Thích tâm sự với bạn bè cùng lứa. 
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Bắt đầu quan tâm đến bản thân nhiều hơn.
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Thích trang điểm, ngắm vuốt.
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Cảm thấy như chẳng ai hiểu mình.
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Dễ cảm thấy bị xúc phạm. 


Hay bồn chồn, lo lắng, bối rối về những thay đổi của bản thân. 


Thích ngồi một mình suy nghĩ vẩn vơ. 

Em hãy ghi thêm nếu thấy còn thiếu: 

Qua việc sử dụng phiếu học tập để thăm dò, các em sẽ nhận thức được rằng mình đã có những đặc điểm tâm lý điển hình của tuổi dậy thì để từ đó có lối suy nghĩ, có cái nhìn đúng đắn, chững chạc trong mọi hành động, việc làm của mình. Đồng thời quan trọng hơn cả là GV có thể nắm bắt rõ sự thay đổi của các em để tìm ra phương thức giáo dục có hiệu quả nhất cho lứa tuổi này. 

	GV phát phiếu thăm dò vào cuối tiết học của bài trước để kết hợp lồng ghép giáo dục giới tính vào bài sau


* Giúp HS hiểu đúng về tình bạn, tình yêu tuổi vị thành niên.

Một vấn đề tiếp theo rất đáng để chúng ta quan tâm đó là tình bạn, tình yêu tuổi vị thành niên. Ở tuổi này các em thường trải qua sự thay đổi cảm xúc đầu tiên về tình bạn giữa những người cùng giới hoặc khác giới. Đây có thể là giai đoạn rất khó khăn nhưng đó là một biểu hiện của người đã lớn. Tuy vậy, có những lúc tình bạn giữa hai HS, thường là hai HS khác giới có thể vượt quá giới hạn của tình bạn để không còn “chỉ là tình bạn nữa”. Tình bạn đó chuyển thành thứ tình cảm có xúc cảm mãnh liệt và có sự hấp dẫn về giới tính thành quan hệ lãng mạn và có thể thành tình yêu. Con trai và con gái bỗng thấy tự ý thức về mình và thấy thẹn thùng trước mặt bạn khác giới. Trong trường hợp đó các em không biết nên ứng xử như thế nào, nói gì… và thế là nhìn người bạn của mình bằng ánh mắt khác ngày trước. Đó là những biểu hiện tình cảm thường xuyên xảy ra ở các em, về mặt tích cực nó có thể làm cho các em cảm thấy mình cần quan tâm, thương yêu giúp đỡ bạn bè nhiều hơn, nỗ lực học tập hơn để khỏi xấu hổ với bạn bè hoặc đối tượng của mình. Còn về mặt khác đáng lo ngại là nếu các em để những chuyện về tình bạn, tình yêu chi phối cuộc sống và việc học tập của mình quá nhiều thì sẽ gây trở ngại cho bước tiến của các em. 

Để các em hiểu đúng bản chất “tình bạn” trong học đường và có nên chăng nếu xuất hiện tình cảm vượt quá tình bạn trong sáng. Tôi chỉ cho các em thấy được rằng ở tuổi của các em chỉ nên hướng đến một tình bạn trong sáng lành mạnh, còn tình yêu đôi lứa thật sự không nên để xảy ra trong giai đoạn này, nó chỉ phù hợp khi các em đã đủ trưởng thành trong suy nghĩ, trưởng thành trong mọi hành động, việc làm của mình, các em phải biết tự giới hạn mình trước những điều nên hoặc không nên. 

* Giúp HS có cái nhìn đúng đắn về tình dục tuổi vị thành niên 

Một thực tế nữa mà chúng ta không thể phủ nhận, đó là việc các em chưa ý thức rõ ràng về tình dục ở tuổi vị thành niên. Các em cần phải hiểu rằng tình dục là một mặt của nhân cách, biểu hiện tất cả những cảm xúc và hành vi giới tính của một người, tình dục có thể là những hoạt động sinh lý, quan hệ tình dục có thể mang lại rủi ro vì sẽ dẫn tới những hậu quả không mong muốn như có thai sớm hoặc ngoài ý muốn, mắc bệnh lây truyền qua quan hệ tình dục kể cả HIV/AIDS, quyết định có quan hệ tình dục là một quyết định hệ trọng và điều quan trọng là phải hiểu được hậu quả của hành động này. Chính vì thế mà hình thức giáo dục vấn đề này bắt đầu càng sớm càng tốt để các em có sự hiểu biết đúng đắn, có thái độ và hành vi đúng. 

Tuy nhiên vẫn có một số ý kiến cho rằng khi nói đến vấn đề tình dục tức là đã phần nào thôi thúc sự tò mò của các em hơn như chúng ta hay nói “vẽ đường cho hươu chạy” nên trước khi cho các em tìm hiểu vấn đề tôi đã đề nghị cả lớp thảo luận theo nhóm về câu hỏi “Có nên giáo dục vị thành niên về tình dục không?”. Chúng ta cần lưu ý là không nên áp đặt quan điểm của mình cho HS mà để các em tự do bày tỏ quan điểm cá nhân, hoặc là đồng ý hoặc là phản đối, rồi sau đó tôi khéo léo thuyết phục HS về lợi ích của việc giáo dục tình dục, giải thích cho HS rằng thông tin về quá trình sinh sản rất quan trọng đối với tất cả mọi người và tôi không hề có ý định khuyến khích các em bắt đầu tình dục. Điều quan trọng là giúp cho các em biết để chuẩn bị cho tương lai đồng thời nhận thức về những nguy cơ và hậu quả liên quan vì việc mang thai ngoài ý muốn và nạo phá thai rất dễ dẫn đến hậu quả nguy hiểm cho phụ nữ như: vô sinh do tắc dính vòi tử cung, tắc vòi trứng, tử cung rách và phải cắt bỏ tử cung... Thực tế cho thấy có rất nhiều bạn trẻ sau khi nạo phá thai đã vĩnh viễn không bao giờ được làm mẹ nữa, thậm chí có trường hợp tử vong.
Do chủ đề rất tế nhị và nhạy cảm nên tôi đã yêu cầu mỗi HS viết vào một tờ giấy bất cứ câu hỏi gì về tình dục và không cần phải đề tên, khích lệ tất cả HS tham gia vào hoạt động này. Sau đó tôi thu lại, phân loại các câu hỏi và tìm ra một số câu chung nhất rồi sẽ tiến hành lồng ghép vào các bài dạy có liên quan tới nội dung cần giải đáp hay giáo dục. Như vậy với cách làm này HS sẽ cảm thấy rất thoải mái, tự tin để thổ lộ hết những thắc mắc của mình mà không thấy ái ngại, bởi các em rất khó nói ra trước đám đông. Cũng nhờ đó sẽ giúp các em mạnh dạn hơn và sẽ làm chủ tốt hơn trong cách xử lý của mình về vấn đề đặt ra. 
* Giảng giải vấn đề mang thai sớm

“Điều gì sẽ xảy ra khi quan hệ tình dục sớm?” Quan hệ tình dục sớm trong giới trẻ ở cả nam lẫn nữ đều là điều đáng lo ngại. Nhiều khi điều này xảy ra ngay từ tuổi 13-14. Lúc đầu có thể do tác động của những kích thích cộng với sự tò mò “muốn làm người lớn”, các em đã tiến hành “thử” khi có điều kiện. Và do tuổi còn nhỏ, chưa có kinh nghiệm sống, chưa hoàn toàn trưởng thành về thể chất và xương chậu có thể chưa đủ rộng để đầu trẻ sơ sinh thoát ra. Trong những tình huống như vậy, đẻ khó và chuyển dạ kéo dài sẽ là điều khó tránh khỏi, có thể gây rách dạ con và chết cả mẹ lẫn con. Nếu có sinh ra được thì con của các bà mẹ “trẻ con” cũng phải đối mặt với những rủi ro về sức khỏe. 

Mang thai sớm còn là điều kinh hoàng cho các em gái khi các em chọn cách loại bỏ cái thai không mong muốn bằng việc nạo thai. Nếu nạo thai không an toàn là rủi ro sức khỏe rất lớn cho phụ nữ trẻ, nạo thai có thể để lại những biến chứng nghiêm trọng và có thể dẫn đến vô sinh, thậm chí là cái chết. Bên cạnh đó, các em gái còn phải đối mặt với sự phản đối của cộng đồng hoặc nếu vẫn đang đến trường thì bị buộc phải thôi học. 

Để các em hiểu rõ tác hại của quan hệ tình dục sớm dẫn đến mang thai sớm như đã nêu ở trên, tôi đã tiến hành áp dụng vào bài 63, tiết 65: Cơ sở khoa học của các biện pháp tránh thai ở môn sinh học lớp 8. Cụ thể tôi tổ chức hướng dẫn cho các em  chơi trò chơi “Đúng/Sai” như sau: tôi đọc to từng câu sau và yêu cầu HS chỉ ra câu nào đúng, câu nào sai: 


1. Tuổi tác của người mẹ không quan trọng đối với con cái.

2. Con của các bà mẹ “trẻ con” cân nặng hơn con của những người mẹ trưởng thành. 

3. Làm mẹ ở tuổi vị thành niên có nhiều nguy cơ biến chứng thai sản trầm trọng, thậm chí có thể tử vong. 

4. Có con khi còn ít tuổi thường gây những khó khăn về kinh tế, xã hội và tình cảm cho người mẹ.

Sau đó tôi sửa cho đúng những câu trả lời sai của HS và giải thích tại sao.

Hoặc tôi đưa ra một số tình huống và yêu cầu các em giải quyết, chẳng hạn kể một câu chuyện như: Một bạn nữ 14 tuổi tên S đã quen một bạn nam 16 tuổi tên H. Có một lần H yêu cầu S quan hệ tình dục. S không muốn điều đó vì S nghĩ mình còn quá trẻ nhưng H cứ khăng khăng bảo rằng điều này là rất bình thường và muốn S thể hiện tình yêu của mình với cậu ta. S thật sự không đồng ý và hai bạn đã tranh luận về vấn đề này nhưng S lại lo rằng nếu không đồng ý sẽ mất bạn trai. 

Yêu cầu HS thảo luận nhóm nhỏ về tình huống này bằng cách trả lời các câu hỏi sau: 

+ Điều gì có thể xảy ra nếu bạn gái đồng ý quan hệ tình dục? 

+ Điều gì có thể xảy ra nếu bạn gái từ chối quan hệ tình dục với bạn trai của mình? 

+ Các em khuyên bạn gái đó nên làm gì?

+ Lời khuyên đối với bạn trai là gì ? 

Sau khi thảo luận, đề nghị đại diện nhóm trình bày kết quả thảo luận. Cuối cùng tôi đưa ra kết luận đúng.  

- Tôi còn thuyết trình về hiện tượng nạo phá thai và một số biện pháp tránh thai để học sinh hiểu.

Hiện tượng nạo phá thai:

Tôi cho HS quan sát các hình ảnh nạo phá thai để có tính giáo dục thực tế

Từ đó rút ra nguyên nhân–hậu quả của việc nạo phá thai: 

Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng nạo phá thai, trong đó phần lớn xuất phát chính sự thiếu kiến thức ở giới trẻ, hoặc không làm chủ được mình, hoặc thích cuộc sống hưởng thụ, buông thả, không tôn trọng chuẩn mực đạo đức của cộng đồng, thuần phong mỹ tục. Đặc biệt, trẻ ở lứa tuổi vị thành niên bắt đầu có ham muốn về tình dục, có nhu cầu thân mật với bạn khác giới, tò mò muốn thử nghiệm cảm giác, làm theo lời của bạn bè rủ rê, khó kiềm chế khi bị kích thích, muốn khám phá khả năng trong quan hệ tình dục, xem và bị ảnh hưởng bởi những phim ảnh đồi trụy kích dục, chưa có kiến thức đúng về sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục…việc nạo phá thai không chỉ để lại hậu quả nặng nề về sức khỏe, tâm lý mà còn ảnh hưởng cả tương lai và chất lượng giống nòi. Trẻ vị thành niên do mặc cảm, xấu hổ nên khi mang thai thường tìm kiếm dịch vụ phá thai không an toàn, hoặc tìm đến cơ sở y tế khi tuổi thai đã lớn. Do cơ thể phát triển chưa hoàn chỉnh, tâm lý lại lo sợ nên thủ thuật phá thai ở tuổi vị thành niên có khả năng xảy ra nhiều tai biến hơn ở người trưởng thành. Mặt khác, việc nạo phá thai làm cho tâm trí của người mẹ không những bị ám ảnh mà còn sợ hãi, trầm cảm, hoang mang. Nạo phá thai không những không giải quyết được những khó khăn của người phụ nữ và gia đình, mà còn tạo ra nhiều bi kịch trong xã hội.
* Giới thiệu một số biện pháp tránh thai :
- Bao cao su.
Cách phổ biến nhất để không phải mang thai ngoài ý muốn, đồng thời ngăn chặn được hầu hết các bệnh tật lây qua đường tình dục, thậm chí cả AIDS là dùng bao cao su. Cách sử dụng bao cao su vừa tiện lợi lại có tính an toàn cao đối với cả nam và nữ giới. Hiện tại, đã có cả loại bao cao su dành cho nam và nữ nên bạn có thể hoàn toàn yên tâm chủ động sử dụng chúng bất cứ khi nào cần thiết.

- Thuốc tránh thai
Thuốc tránh thai có tác dụng như hoocmon của thể vàng progesteron ngăn chặn tuyến yên tiết hoocmon thúc đẩy trứng chín và rụng, nên khi dùng thuốc trứng sẽ không rụng, là cách khá phổ biến và được nhiều chị em tin tưởng dùng. Thuốc tránh thai có rất nhiều dạng nhưng theo lời khuyên của các chuyên gia, bạn nên sử dụng hàng ngày để không gây ảnh hưởng xấu tới cơ thể. Điều quan trọng khi dùng thuốc tránh thai là bạn phải nhớ uống hàng ngày và luôn mang theo bên mình. Loại thuốc này ra đời từ phong trào giải phóng phụ nữ thế giới những năm 1960.
Một số lưu ý khi sử dụng thuốc tránh thai. 

+ Thuốc tránh thai khẩn cấp: Dùng càng sớm càng tốt. Không nên dùng quá 3 lần/ tháng. Đọc kĩ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng hoặc làm theo hướng dẫn của bác sĩ.

+ Đối với thuốc tránh thai hằng ngày: Phải uống đều đặn mỗi ngày một lần theo đúng giờ.

+ Dùng thuốc tránh thai có một số tác dụng phụ, ảnh hưởng đến sức khỏe, vì vậy không nên lạm dụng thuốc tránh thai.



- Thắt ống dẫn tinh.
Thắt ống dẫn tinh cũng là một phương pháp phổ biến ở nam giới như dùng bao cao su. Phương pháp này rất an toàn mà không ảnh hưởng gì đến sức khỏe cũng như khoái cảm của nam giới trong quá trình quan hệ vợ chồng.

Thắt ống dẫn tinh có tác dụng ngăn tinh trùng di chuyển ra túi tinh và tránh thụ thai. Thủ thuật không đụng chạm gì đến tinh hoàn nên không thể biến những người đàn ông cường tráng thành “hoạn quan” như nhiều cặp tình nhân lo ngại.

- Tính ngày rụng trứng       
+ Từ ngày 4-9: ngày ít an toàn.
+ Ngày 10-19: Không an toàn.

+ Ngày 14-15: Ngày trứng rụng.

+ Ngày 20-28: Ngày an toàn  

Ngoài ra còn có biện pháp: Triệt sản nam, triệt sản nữ ….

T¸c dông chung cña c¸c ph­¬ng ph¸p tr¸nh thai: 

+ Điều chỉnh số lượng sinh, thực hiện sinh đẻ có kế hoạch.
+ Giảm các trường hợp có thai ngoài ý muốn, nạo phá thai .

Tóm lại, khi giảng dạy những bài về giới tính, sinh sản, ngoài phương pháp thuyết trình giảng giải suông, tôi sẽ vận dụng linh hoạt các phương pháp khác nhau nhằm làm cho HS tích cực và hứng thú với chủ đề học. Điều quan trọng là tôi phải biết cách tổ chức các phương pháp trong tiết học sao cho hợp lý tùy theo từng nội dung và trình độ của HS.
* Đặc biệt là tôi lồng ghép giáo dục giới tính cho học sinh:

- Tuổi vị thành niên không nên có con sớm vì sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, tình thần, học tập và công tác sau này.

- Tuổi vị thành niên không nên sử dụng các biện pháp tránh thai như: Triệt sản nam, triệt sản nữ.

- Sự phát triển giới tính, đặc biệt sự phát triển của hocomon giới tính tác động tới hoạt động tâm lý của tuổi vị thành niên thúc đẩy những xao động về tình cảm.Vì vậy rung động đầu đời trước bạn khác giới, tình yêu lứa tuổi vị thành niên, nhu cầu tình dục là một quy luật của đời sống tình cảm.

- Không phải có tình yêu là có thể dẫn đến tình dục và ngược lại cứ có tình dục là đã có tình yêu đích thục và chín chắn.

- Tình yêu đích thực, lành mạnh và chân chính không đòi hỏi tình dục trước hôn nhân.

- Tuổi vị thành niên không nên quan hệ tình dục vì ở tuổi này các bạn chưa thật trưởng thành về cơ thể, về tâm lý, chưa đủ điều kiện, kinh nghiệm và kỹ năng sống để tránh các hậu quả đáng tiếc về việc mang thai ngoài ‎ý muốn, lây nhiễm các bệnh lây truyền qua đường tình dục và HIV/AIDS.

- Các bạn muốn có cuộc sống tốt đẹp, hãy tu dưỡng đạo đức, lập thân lập nghiệp, chưa nên quan hệ tình dục và quan hệ tình dục không an toàn ở tuổi vị thành niên

* Tôi đưa ra “thông điệp dành cho tuổi vị thành niên”
- Phải hiểu rõ cấu tạo, chức năng của các cơ quan sinh dục. Nữ cần nắm rõ chu kỳ kinh nguyệt.

- Quan trọng hơn cả là phải xác định cho mình một mục đích sống rõ ràng, một lối sống lành mạnh. Phấn đấu, tu dưỡng, học tập để đạt mục tiêu đề ra.

- Xây dựng tình bạn khác giới trong sáng, lành mạnh.

- Không xem các băng hình, sách báo đồi trụy, không quan hệ tình dục.

* Một số biện pháp, kỹ năng xử lý khi gặp vướng mắc trong vấn đề giới tính và sức khỏe sinh sản.

Khi gặp vướng mắc trong vấn đề giới tính và sức khỏe sinh sản, các em hãy trực tiếp thổ lộ với bố mẹ hoặc thầy cô giáo của mình như những người bạn.

Nếu cảm thấy khó giãi bày, các em có thể gọi điện hoặc gửi thư đến các chuyên gia tư vấn tâm l‎y tình cảm như Chị Thanh Tâm ở chuyên mục tâm sự của báo Hạnh phúc gia đình.

Tham khảo thêm thông tin trên các website tin cậy....

* Sau đây là 1 giáo án tôi đã áp dụng lồng ghép giáo dục giới tính, cụ thể là Bài 63, Tiết 65 : Cơ sở khoa học của các biện pháp tránh thai.
Ngày soạn: 






Ngày dạy: 
TIẾT 65, Bµi 63: c¬ së khoa häc cña c¸c
biÖn ph¸p tr¸nh thai

A/ MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:

1. Mục tiêu chuẩn KTKN

1.1. Kiến thức: 

· Biết: Nêu được ý nghĩa của việc tránh thai và các biện pháp tránh thai. 

· Hiểu: Phân tích được những nguy cơ có thai ở tuổi vị thành niên. 

· Vận dụng: giải thích được cơ sở khoa học các biện pháp tránh thai. 

1.2. Kỹ năng: Rèn luyện kĩ năng thu thập thông tin, vận dụng thực tế.  

1.3. Thái độ: Giáo dục ý thức tự bảo vệ mình để tránh có thai ở tuổi vị thành niên. 

2. Mục tiêu phát triển năng lực

  - Kĩ năng thu thập thông tin SGK, quan sát và trình bày một vấn đề.

  - Kĩ năng ra quyết định khi vận dụng kiến thức vào thực tế.

  - Kĩ năng lắng nghe, hoạt động nhóm - Kĩ năng thực hành

B/ CHUẨN BỊ:

- Phiếu học tập, hình ảnh liên quan bài học, thông tin về hiện tượng mang thai ở tuổi vị thành niên. 

C/ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 

1. Kiểm tra bài cũ: 5 phút
· Thế nào là thụ tinh, thụ thai ? Điều kiện để thụ tinh, thụ thai là gì ? 

· Sự phát triển của thai diễn ra như thế nào ? Khi trứng không được thụ tinh sẽ gây ra hiện tượng như thế nào ?  

2, Bài mới: 35 phút
 GV trình chiếu hình ảnh 1 bé gái đang mang bầu ở lứa tuổi vị thành và qua đó cung cấp thông tin, số liệu thống kê về tình trạng mang thai, nạo phá thai của tuổi vị thành niên trên thế giới, ở Việt Nam, ở tỉnh Dăk Lăk và đặc biệt là ví dụ thực tế ở địa phương nơi các em đang sinh sống. Từ đó dẫn dắt vào bài.

Hoạt động 1:  PP: Trực quan, thuyết trình, hỏi chuyên gia ( 10 phút)
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
[image: image1.wmf]
	Nội dung
	NLĐHT

	- GV trình chiếu hình ảnh “1 gia đình đông con, 1 trường hợp sinh con ở lứa tuổi vị thành niên” và yêu cầu HS trả lời các câu hỏi.

? Hãy cho biết nội dung của cuộc vận động sinh đẻ có kế hoạch trong kế hoạch hóa gia đình?

? Cuộc vận động được thực hiện bằng những cách nào

? Để hưởng ứng cuộc vận động sinh đẻ có kế hoạch, chúng ta cần phải làm gì

? Cuộc vận động sinh đẻ có kế hoạch có ý nghĩa như thế nào? Cho biết lí do

? Điều gì sẽ xảy ra khi có thai ở tuổi đang còn đi học (tuổi vị thành niên)?

Sau khi HS trả lời, GV trình chiếu đáp áp tương ứng với các hình ảnh minh họa. Qua đó chốt nội dung bài học

GV lấy ví dụ cụ thể trong thực tế của 1 trường hợp mang thai sớm và hậu quả của nó từ đó dẫn dắt qua phần II để hiểu rõ hơn về nguy cơ khi mang thai tuổi thành niên.
	- HS quan sát hình ảnh kết hợp nội dung SGK trả lời câu hỏi

- Hs suy nghĩ và trả lời câu hỏi

- HS lắng nghe, rút kết luận

- Hs lắng nghe, ghi nhớ thông tin


	I. Ý nghĩa của việc tránh thai: 

· Thực hiện kế hoạch hóa gia đình: đảm bảo sức khỏe của người mẹ và chất lượng cuộc sống. Không đẻ dày, đẻ nhiều. 

· Đối với học sinh (tuổi vị thành niên):  không có con sớm sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe, học tập và tinh thần => Không đẻ sớm. 
	Năng lực quan sát, phát hiện vấn đề
Năng lực giải quyết vấn đề
Năng lực 

Năng lực tự học, thu nhận thông tin

Năng lực trao đổi, rút ra kết luận
Năng lực ghi nhớ kiến thức và nâng cao kiến thức cho bản thân


Hoạt động 2: PP: Trực quan, thuyết trình, hoạt động nhóm, hỏi chuyên gia: 13 phút
	Hoạt động của GV
	H.đ. của HS
	Nội dung
	NLĐHT

	- GV cung cấp thông tin: Ở nữ, có kinh lần đầu chứng tỏ đã có khả năng có thai. Nếu không biết giữ gìn thì có thể mang thai ngoài ý muốn.

- GV trình chiếu hình ảnh 1 bé gái 13 tuổi mang thai và đưa ra câu hỏi thảo luận nhóm: “Những nguy cơ khi có thai ở tuổi vị thành niên là gì?”

- Sau khi thảo luận nhóm GV cho HS hoàn thành “ Phiếu học tập” để củng cố nội dung bài học cũng như kiểm tra mức độ nhận thức của các em

Từ đó rút ra nội dung bài học

Gv cung cấp thêm 1 số hậu quả khi mang thai sớm, nạo phá thai : việc nạo phá thai không chỉ để lại hậu quả nặng nề về sức khỏe, tâm lý mà còn ảnh hưởng cả tương lai và chất lượng giống nòi. Trẻ vị thành niên do mặc cảm, xấu hổ nên khi mang thai thường tìm kiếm dịch vụ phá thai không an toàn, hoặc tìm đến cơ sở y tế khi tuổi thai đã lớn. Do cơ thể phát triển chưa hoàn chỉnh, tâm lý lại lo sợ nên thủ thuật phá thai ở tuổi vị thành niên có khả năng xảy ra nhiều tai biến hơn ở người trưởng thành. Mặt khác, việc nạo phá thai làm cho tâm trí của người mẹ không những bị ám ảnh mà còn sợ hãi, trầm cảm, hoang mang. Nạo phá thai không những không giải quyết được những khó khăn của người phụ nữ và gia đình, mà còn tạo ra nhiều bi kịch trong xã hội + kết hợp trình chiếu hình ảnh (vd: nạo phá thai ở 2 tuần tuổi, 6 tuần tuổi….)
Em nghĩ như thế nào khi hiện nay số lượng trẻ em vị thành niên có thai ngày càng nhiều?
( do lối sông buông thả, thiếu hiểu biết…) từ đó dẫn dắt qua biện pháp tránh thai
	- HS lắng nghe thông tin
- HS quan sát hình, tiến hành thảo luận nhóm.

- HS hoàn thành phiếu học tập

- HS lắng nghe, ghi nhớ

- Hs trả lời
	II. Những nguy cơ khi có thai ở tuổi vị thành niên (10 – 19 tuổi): 

- Mang thai ở tuổi vị thành niên có nguy cơ tử vong cao vì: 

 +  Dể sẩy thai, đẻ non 

 + Nếu sinh con thường nhẹ cân, khó nuôi, dể tử vong. 

 + Nếu nạo phá thai dẫn đến vô sinh (vì dính tử cung), tắc vòi trứng, chửa ngoài dạ con. 

- Có nguy cơ bỏ học ảnh hưởng tới tương lai, sự nghiệp. 
	Năng lực quan sát, phát hiện vấn đề

Năng lực hợp tác, giải quyết vấn đề

Năng lực tự học, thu nhận thông tin, hoạt động nhóm

Năng lực ghi nhớ và nâng cao kiến thức cho bản thân


Hoạt động 3: PP: Trực quan, thuyết trình, hoạt động nhóm, hỏi chuyên gia: 12 phút
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Nội dung
	NLĐHT

	Gv trình chiếu hình ảnh quá trình thụ thai khi có trứng và tinh trùng gặp nhau và đưa ra câu hỏi “ Hãy nêu các nguyên tắc tránh thai?”

?Cần có những biện pháp nào để thực hiện nguyên tắc tránh thai?

- GV nhận xét, bổ sung, trình chiếu các hình ảnh về biện pháp tránh thai ( bao cao su, thuốc tránh thai, vòng tránh thai,…)

- Gv rút ra kết luận bài học

- Gv trình chiếu hình ảnh, giới thiệu thêm 1 số biện pháp tránh thai khác như: tính ngày trứng rụng, cấy que tránh thai, triệt sản nam nữ… qua đó nêu ưu, khuyết điểm của các biện pháp.
- Đặc biệt GV lồng ghép giáo dục giới tính, kết hợp kĩ năng phòng bị khi gặp các tinh huống, thông điệp dành cho giới trẻ….

	- HS quan sát và trả lời câu hỏi
- HS nêu các biện pháp tránh thai

- HS quan sát, ghi nhớ kiến thức

- HS lắng nghe, ghi nhớ thông tin

- HS lắng nghe, ghi nhớ thông tin
	III. Cơ sở khoa học các biện pháp tránh thai: 

- Ngăn trứng chín và rụng bằng thuốc tránh thai, 

- Tránh không cho tinh trùng gặp trứng: Dùng bao cao su, màng ngăn âm đạo hoặc đình sản. 

- Ngăn sự làm tổ của trứng đã thụ tinh: đặt dụng cụ tử cung (vòng tránh thai) 

* Với học sinh cần: 

- Tránh quan hệ tình dục ở tuổi học sinh, giữ tình bạn trong sáng lành mạnh. 

- Hoặc phải đảm bảo tình dục an toàn bằng cách sử dụng bao cao su. 
	- Năng lực quan sát, phát hiện vấn đề
Năng lực tự học, thu nhận thông tin, hoạt động nhóm


D/ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC HỌC SINH: 3’ 

*Nhận biết- thông hiểu: Hướng dẫn HS hoàn thành bài tập trang 198 

* Vận dụng: Học sinh tránh quan hệ tình dục ở tuổi học sinh

E/ DẶN DÒ: 2’
· Đọc mục “Em có biết”

· Xem trước nội dung bài 64 

* 1 số hình ảnh của cô và trò trong tiết dạy minh họa: 


( Trong tiết dạy đa số các em đều rất hào hứng tham gia với tinh thần thoải mái, tự tin. Chính vì vậy đưa lại kết quả rất khả quan.
c. Mối quan hệ giữa các giải pháp, biện pháp

Cần phải dựa vào các giải pháp đề ra để có thể xây dựng nên các biện pháp thực hiện nội dung của đề tài.
Khi thực hiện các giải pháp cần lưu ý đối tượng học sinh đang trong giai đoạn phát triển mạnh mẽ về thể chất nên người thực hiện phải đưa ra một số biện pháp tích cực và thích hợp như đã nêu trên.
d. Kết thu được quả khảo nghiệm, giá trị khoa học của vấn đề nghiên cứu, phạm vi và hiệu quả ứng dụng
Trên đây là một số phương pháp mà tôi đã tiến hành thực hiện trong việc giáo dục giới tính cho học sinh khối lớp 8, 9 qua chuyên đề và đã áp dụng để lồng ghép vào một vài tiết học ở chương Sinh sản trong chương trình sinh học lớp 8, đó là những cách làm cụ thể mà tôi sử dụng nhằm góp phần giáo dục các em nhận thức đúng đắn về những vấn đề liên quan đến tâm sinh lý lứa tuổi của các em. Qua thực tế áp dụng đề tài này ở khối lớp 8,9, tôi đã thu được một số kết quả sau: 

HS rất có hứng thú trong các tiết học và tiếp thu bài rất nhanh, các tiết học trở nên sôi nổi, sinh động, thu hút được tất cả các đối tượng HS hoạt động tích cực, kể cả những em bấy lâu rất mặc cảm, tự ti vì cơ thể mình không phát triển bằng các bạn. 

Kết quả lớn nhất mà tôi thu được là sự thay đổi tích cực trong suy nghĩ, trong tư tưởng và trong hành vi của các em khi nhìn nhận các vấn đề về giới tính: 

+ Các em đã tự mình xử lý rất vững vàng những thay đổi của cơ thể trong giai đoạn dậy thì như xử lý mùi hôi cơ thể, vệ sinh vùng kín sạch sẽ hàng ngày, đặc biệt đến kì kinh nguyệt đối với các bạn gái và khi xuất tinh với các bạn trai…
+ Các em sống hòa đồng với nhau hơn, tình bạn được gắn kết chặt hơn.

+ Tình trạng “các cặp tình nhân nhỏ tuổi” trong lớp học giảm đi đáng kể. 

+ Không có trường hợp đáng tiếc nào về quan hệ tình dục hay mang thai sớm xảy ra ở các em.

+ Các em đã có được một sự nhìn nhận rất rõ ràng, thấu đáo về vấn đề được giáo dục, thể hiện ở việc các em đã truyền đạt lại những kiến thức mình được học cho những bạn không được giáo dục bài bản.

 Cụ thể khi áp dụng cho học sinh khối 8, 9 THCS. Kết quả khảo sát trong 110 em học sinh K8 toàn trường như sau: 

	Nội dung câu hỏi
	Câu trả lời
	Trước khi áp dụng SK
	Sau khi áp dụng SK

	
	
	Số lượng
	Tỷ lệ %
	Số lượng
	Tỷ lệ %

	- Là học sinh có cần biết về GDGT không?
	Có
	15
	13,6%
	85
	77,3%

	
	Không
	95
	86,4%
	25
	22,7%

	- Thích nghe giảng về GDGT?
	Có
	15
	13,6%
	95
	86,4%

	
	Không
	95
	86,4%
	15
	13,6%

	- Có nên đưa GDGT thành một môn học?
	Có
	10
	9%
	70
	63,6%

	
	Không
	100
	90,1%
	40
	36,4%

	- Có nên yêu khi còn là HS THCS không?
	Có
	40
	36,4%
	25
	22,7%

	
	Không
	70
	63,6%
	85
	77,3%

	- Tình yêu tuổi học trò có bền chặt không?
	Có
	30
	27,3%
	10
	9%

	
	Không
	80
	72,7%
	100
	90,1%

	- Em có suy nghĩ gì về việc quan hệ tình dục khi còn đang đi học?
	Bình thường
	2
	1,8%
	0
	0%

	
	Điều tất nhiên khi yêu
	5
	4,5%
	0
	0%

	
	Ảnh hưởng đến sức khỏe và học tập
	60
	54,5%
	110
	100%

	
	Không quan tâm
	50
	45,5%
	0
	0%

	
	Ý kiến khác
	20
	18%
	0
	0%

	- HS yêu nhau, quan hệ tình dục rồi phá thai sẽ ảnh hưởng?
	Ảnh hưởng đến học tập
	90
	81,8%
	110
	100%

	
	Ảnh hưởng đến tương lai
	80
	72,7%
	110
	100%

	
	Ảnh hưởng lâu dài về tâm ‎lý
	80
	72,7%
	110
	100%

	
	Vô sinh
	10
	9%
	60
	54,5%

	
	Không ảnh hưởng
	20
	18%
	0
	0%

	
	Ý kiến khác
	40
	36,4%
	40
	36,4%


Qua bảng khảo sát trên, tôi thấy rằng việc trang bị kiến thức giáo dục về giới tính và sức khỏe sinh sản cho học sinh là rất cần thiết. Đặc biệt ở một trường vùng ven, đa số học sinh là con em có hoàn cảnh khó khăn, mức độ dân trí còn thấp, các phương tiện truyền thông còn thiếu thốn, cha mẹ chủ yếu làm nghề nông và buôn bán nhỏ nên không có nhiều thời gian để quan tâm hoặc chưa thực sự quan tâm đến con em mình nên kiến thức về giới tính phụ thuộc vào việc lồng ghép và giảng dạy của giáo viên. Chính vì vậy, tình trạng yêu đương quá sớm làm ảnh hưởng đến việc học hành, sinh đẻ nhiều và quá dày làm ảnh hưởng rất lớn đến tình hình kinh tế cũng như sức khỏe của bà mẹ và trẻ em..... Đề tài này là một khía cạnh nhỏ trong vấn đề giáo dục giới tính và sức khỏe sinh sản ở độ tuổi vừa người lớn, vừa trẻ con của học sinh THCS. Nó không chỉ được áp dụng đối với học sinh khối lớp 8, 9 đang được học trực tiếp mà giáo viên còn có thể lồng ghép một phần vào các môn học khác và các hoạt động ngoại khóa do nhà trường tổ chức, cần tận dụng các giờ học để giáo dục giới tính cho học sinh một cách phù hợp từ lớp 6 đến 9. 
III. PHẦN KẾT LUẬN - KIẾN NGHỊ
1. Kết luận:
Việc áp dụng một cách linh hoạt các phương pháp như sử dụng phiếu học tập, thảo luận nhóm, sử dụng hộp thư thắc mắc, phương pháp đóng vai hay trò chuyện v.v..trong việc giáo dục giới tính cho các em là rất cần thiết vì nó sẽ giúp các em lĩnh hội nghiêm túc các vấn đề nóng bỏng mà GV đưa ra để giáo dục. Điều quan trọng là GV cần chủ động tìm các phương pháp hay thiết kế các tình huống phù hợp với HS để các tiết học đạt hiệu quả giáo dục cao. Theo bản thân, tôi những phương pháp này nếu được thực hiện tốt thì chất lượng giáo dục đạo đức và giáo dục giới cho các em ở lứa tuổi trung học cơ sở sẽ được nâng cao, thu được kết quả đáng kể. Từ đó có thể nâng cao được chất lượng học tập của các em. Các em sẽ thích đến trường, mái trường thật sự là ngôi nhà thứ hai của các em. Điều này cũng thực hiện tốt cuộc vận động: “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” do Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động.

Tôi đã giúp các em hiểu và nhận biết 1 cách sâu sắc về các vấn đề đạo đức, giới tính; nắm vững nguyên nhân, hậu quả của việc mang thai, lựa chọn biện pháp tránh thai an toàn, phù hợp. Hiểu rõ quá trình phát triển của cơ thể khi bước sang tuổi dậy thì từ đó giúp xử lý các tình huống 1 cách vững vàng, hiệu quả, góp phần nâng cao công tác giáo dục toàn diện cho học sinh.

Tôi nhận thức được rằng GV không chỉ là người thầy giúp định hướng mà còn là người bạn lớn để tư vấn, chia sẻ các vấn đề trong mọi lĩnh vực… chính vì vậy mà tôi luôn được các em tin tưởng, yêu quý. Cũng từ thực tiễn đó tôi đã rút ra được các phương pháp hay, phù hợp với lứa tuổi, đối tượng và đạt hiệu quả cao.
2. Kiến nghị:
Để giáo dục giới tính và sức khỏe sinh sản cho học sinh ở lứa tuổi THCS đạt kết quả khả thi, mang tính giáo dục sát với thực tiễn, tôi xin đưa ra một số kiến nghị - đề xuất  sau:

a. Đối với lãnh đạo các cấp:

- Nên đưa chương trình giáo dục về giới tính và sức khỏe sinh sản vào chương trình giáo dục trong trường học. Đừng xem việc giáo dục giới tính theo quan điểm là “vẽ đường cho hươu chạy”.
- Cần lồng ghép việc GDGT cho học sinh vào nhiều môn học khác nhau nhằm trang bị đủ kiến thức về giới và sức khỏe sinh sản cho học sinh. Đặc biệt nên có những lớp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.

b. Đối với giáo viên:

- Vì một số giáo viên trẻ ngại đi sâu vào vấn đề này, thường nói qua loa đại khái, để các em tự tìm hiểu những nguồn tin không chính xác rất nguy hại nên khi dạy chương trình giáo dục về giới tính và sức khỏe sinh sản phải dạy nghiêm túc. 

- Ngoài dạy trên lớp, GV cần lập hộp thư riêng để học sinh có những vướng mắc ngại hỏi chỗ đông người có thể hỏi GV qua email.
- Cần tạo không khí học tập sôi nổi, giúp học sinh vượt qua thái độ ngại ngùng khi nói về các vấn đề giáo dục giới tính và sức khỏe sinh sản.

- Qua thực tế giảng dạy, tôi nhận thấy việc giáo dục giới tính và sức khỏe sinh sản cần sự phối hợp của gia đình, nhà trường, xã hội. Để có thể giúp học sinh chủ động hơn trong quá trình lĩnh hội kiến thức về giới tính thì giáo viên nên tìm tòi, sáng tạo, sử dụng phương pháp dạy học khám phá, thảo luận nhóm, ứng dụng công nghệ thông tin nhằm đưa kiến thức giáo dục giới tính và sức khỏe sinh sản đến lứa tuổi THCS một cách sinh động, sát với thực tiễn khi áp dụng vào thực tiễn. 
Trên đây là một số phương pháp tôi đã áp dụng để giáo dục giới tính cho học sinh khối lớp 8-9 trường TH - THCS Chu Văn An, tôi hy vọng đề tài này sẽ đóng góp một phần trong việc giáo dục giới tính và sức khỏe sinh sản cho học sinh ở lứa tuổi THCS. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện đề tài sẽ không tránh khỏi những thiếu sót nên rất cần sự đóng góp ý kiến thêm của các đồng nghiệp để đề tài của tôi được hoàn thiện hơn, đem lại hiệu quả cao. 
Tôi xin trân trọng cảm ơn hội đồng khoa học nhà trường , đồng nghiệp và các em học sinh đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong quá trình nghiên cứu đề tài này .
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